
Kinh phí 
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trình, đề án
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Tổng số trên địa bàn tỉnh
3.288 3.037 247 206 91 64 7.020 818.237 68 96.877 324.677 21.940 7.481.153.822 4.471.644.822 1.817.484.000 1.192.025.000

I. Tại cấp tỉnh - - - - 91 64 2.110 372.058 32 68.624 289.830 21.940 6.519.625.822 3.524.241.822 1.817.484.000 1.177.900.000

1. Sở Tư pháp - - - - 10 10 235 9.870 2 13.005 97.235 1.805 578.000.000 360.000.000 218.000.000

2. Sở Công thương 1 1 5 606 0

3. Văn phòng UBND tỉnh 0 0

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 1 39 0

5. Sở Khoa học và Công nghệ 3 1.125 23 0

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 2 2 7 662 61.847 640.964.000 640.964.000

7. Sở Ngoại vụ 2 0

8. Sở Nội vụ 8 8 39 2.757 54.589 180 2.875.341.822 1.829.441.822 1.045.900.000

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn 9 5 473 49.064 2 824 8.000 363 714.000.000 714.000.000

10. Sở Tài chính 1 6 330 0

11. Sở Tài nguyên và Môi trường 3 1 16 950 84 109.000.000 109.000.000

12. Sở Thông tin và Truyền thông 2 2 12 432 1 36 0

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 627 135.000 1.067 40 0

14. Sở Xây dựng 1 4 200 1 40 0

15. Sở Y tế 2 2 19 363 35 35 0

16. Thanh tra tỉnh 2 2 10 300 1 65 1.500.000 1.500.000

17. Sở Giao thông vận tải 2 1 2 300 4 28 1.600 182.800.000 182.800.000

18. Sở Giáo dục và Đào tạo 1 12 500 4 41.092 135.000.000 135.000.000

19. Ban Dân tộc tỉnh 1 1 23 1.895 1.895 1.595 374.400.000 374.400.000

20. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1 1 5 650 4 450 650 100.120.000 20.000.000 80.120.000

21. Tỉnh đoàn Thanh niên 1 1 7 3.500 2 7.500 10 10 0

22. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1 1 20 1.460 3.856 35 339.500.000 249.000.000 90.500.000

23. Hội Nông dân tỉnh 1 1 15 450 2 300 10.227 3.750 56.000.000 56.000.000

24. Hội Cựu Chiến binh tỉnh 1 0

25. Liên đoàn lao động tỉnh 2 2 16 2.100 1 38 18.225 210 313.000.000 153.000.000 120.000.000 40.000.000

26. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 2 0

BIỂU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
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27. Bảo hiểm xã hội tỉnh 2 2 30 1.650 658 658 0

28. Công an tỉnh 16 16 465 154.000 2 4.622 12.235 12.235 100.000.000 100.000.000

29. Tòa án nhân dân tỉnh 2 0

30. Cục Thi hành án dân sự 1 1 10 181 3 160 2 2 0

31. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 2 0

32. Cục Thuế tỉnh 2 2 16 3.058 1 414 16.490 999 0

33. Cục Thống kê 1 1 3 77 0

34. Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên 

Quang 0

35. Trung tâm xúc tiến đầu tư 5 80 0

36. Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh 0

37. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

các công trình dân dụng và công nghiệp 1 28 0

38. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 0

39. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình giao thông tỉnh 0

40. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 0

41. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 10 256 1 25 0

42. Ngân hàng phát triển 6 150 1 25 0

43. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên 

Quang 0

44. Ngân hàng Nhà nước 1 1 5 180 0

45. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - 

Công nghệ Tuyên Quang 1 5 970 0

46. Trường Đại học Tân Trào 0

47. Trường Chính trị tỉnh 0

48. Công ty Điện lực Tuyên Quang 0

49. Công ty Thủy điện Tuyên Quang 0

II. Tại cấp huyện - - 247 206 - - 1.901 198.795 5 27.411 14.052 - 345.000.000 345.000.000 0 0

1. Huyện Chiêm Hóa - - 26 26 - - 302 5.288 1 4.986 65 - 50.000.000 50.000.000 0 0

2. Huyện Hàm Yên 23 23 127 17.162 0 0 0 0 0 0 0

3. Huyện Lâm Bình 37 37 292 30.258 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0
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4. Huyện Na Hang 32 32 11 604 0 0 6.326 0 0 0 0

5. Huyện Sơn Dương 48 48 715 130.451 1 140 750 85.000.000 85.000.000 0 0

6. Thành Phố Tuyên Quang 34 34 448 14.532 2 21.449 4.111 100.000.000 100.000.000 0 0

7. Huyện Yên Sơn 47 6 6 500 1 836 2.800 60.000.000 60.000.000 0 0

III. Tại cấp xã 3.288 3.037 - - - - 3.009 247.384 31 842 20.795 - 616.528.000 602.403.000 0 14.125.000

1. Huyện Chiêm Hóa 349 301 - - - - 516 86.236 3 161 4.034 - 113.000.000 113.000.000 0 0

2. Huyện Hàm Yên 607 495 287 24.681 4 264 2.917 132.700.000 132.700.000 0 0

3. Huyện Lâm Bình 164 164 133 11.035 2 42 63 49.500.000 49.500.000 0 0

4. Huyện Na Hang 191 132 181 17.818 2 176 5.524 47.525.000 39.400.000 0 8.125.000

5. Huyện Sơn Dương 838 811 352 24.397 1 25 2.002 153.500.000 153.500.000 0 0

6. Thành Phố Tuyên Quang 503 503 831 21.060 15 135 3.754 75.000.000 75.000.000 0 0

7. Huyện Yên Sơn 636 631 709 62.157 4 39 2.501 45.303.000 39.303.000 0 6.000.000
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